
Số TC Số Tiết Sĩ Số Thứ Tiết Thời gian bắt đầu

3 45 Thứ Sáu 7-9 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Hai 7-9 LMS 01/11/2021

3 45 Thứ Ba 6-8 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Ba 6-8 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Ba 1-3 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Ba 3-5 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Năm 1-3 LMS 04/11/2021

3 45 Thứ Tư 1-3 LMS 03/11/2021

3 45 Thứ Năm 3-5 LMS 04/11/2021

3 45 Thứ Năm 3-5 LMS 04/11/2021

3 45 Thứ Ba 7-9 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Sáu 6-8 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Sáu 6-8 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Sáu 3-5 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Sáu 3-5 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Ba 1-3 LMS 02/11/2021

3 45 Thứ Tư 6-8 LMS 03/11/2021

3 45 Thứ Sáu 1-3 LMS 05/11/2021

3 45 Thứ Tư 6-8 LMS 03/11/2021

3 45 Thứ Hai 6-8 LMS 01/11/2021

3 45 Thứ Hai 3-5 LMS 01/11/2021

3 45 Thứ Hai 3-5 LMS 01/11/2021

3 45 Thứ Hai 1-3 LMS 01/11/2021

3 45 Thứ Năm 6-8 LMS 04/11/2021

3 45 Thứ Bảy 1-3 LMS 06/11/2021

3 45 Thứ Tư 3-5 LMS 03/11/2021

3 45 Thứ Năm 1-3 LMS 04/11/2021

3 45 Thứ Bảy 3-5 LMS 06/11/2021
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THỜI KHÓA BIỂU

Học kỳ: 01 - Năm học: 2021-2022

MÔN HỌC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 - DAI007

Kính gửi: 

Tên HP Lớp Khoa / Bộ Môn

Giáo dục thể chất 1 01 Văn học

Giáo dục thể chất 1 02 Ngôn ngữ

Giáo dục thể chất 1 03 Báo chí

Giáo dục thể chất 1 04 Truyền thông đa phương tiện

Giáo dục thể chất 1 05 Lịch sử, Triết học

Giáo dục thể chất 1 06 Nhân học, Tôn giáo

Giáo dục thể chất 1 07 Địa lý

Giáo dục thể chất 1 08 Xã hội học

Giáo dục thể chất 1 09 Thư viện

Giáo dục thể chất 1 10 Quản lý thông tin

Giáo dục thể chất 1 11 Đông phương học

Giáo dục thể chất 1 12 Giáo dục học

Giáo dục thể chất 1 13
Quản lý Giáo dục, Tâm lý học 

Giáo dục

Giáo dục thể chất 1 14 Lưu trữ

Giáo dục thể chất 1 15 Quản trị văn phòng

Giáo dục thể chất 1 16 Văn hóa học

Giáo dục thể chất 1 17 Công tác xã hội

Giáo dục thể chất 1 18 Tâm lý học

Giáo dục thể chất 1 19 Đô thị học

Giáo dục thể chất 1 20 Du lịch

Giáo dục thể chất 1 21 Nhật Bản học

Giáo dục thể chất 1 22 Hàn Quốc học

Giáo dục thể chất 1 23 Ngữ văn Anh

Giáo dục thể chất 1 24 Ngữ văn Nga

Giáo dục thể chất 1 25 Ngữ Văn Pháp

Giáo dục thể chất 1 26 Ngữ văn Trung Quốc

Giáo dục thể chất 1 27 Ngữ văn Đức, Việt Nam Học

Giáo dục thể chất 1 28 Quan hệ Quốc tế

 Ngày in: 29/10/2021 



3 45 Thứ Bảy 6-8 LMS 06/11/2021

3 45 Thứ Bảy 6-8 LMS 06/11/2021

Giáo dục thể chất 1 29 Ngữ văn Tây Ban Nha

Giáo dục thể chất 1 30 Ngữ văn Italia

 Ngày in: 29/10/2021 


